   
                                   Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/1

1. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Bầy hươu chạy 
	
	ra bờ suối



	Nhà sáo sậu
	
	bạn bè



	Trái lựu 
	
	chín đỏ



	Bé và
	
	ở sau dãy núi



2. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Mẹ mua 
	
	là thợ lặn



	Bố bạn Lê
	
	khăn rằn



	Cô giáo
	
	ôn bài



	Các em nhớ
	
	dặn dò




3- Điền: ôn hay ơn ?
Kh…….. lớn          ,c …………. mưa
4. Điền e hay eng ?
Cái k…..       ,  thước k……      

5. Điền tiếng :kênh , tên hoặc bên?
mũi ……….. ,    ………. trái ,       dòng    ………
6. Điền dấu hỏi hay dấu ngã ?
Nhay múa , ngựa gô
8. Điền p  hay b ?
Đèn ………in   ,  ……óng bay
10- Luyện đọc và chép lại bài thơ :

[bookmark: _GoBack]Chỉ ăn cỏ non
Uống nguồn nước sạch
Mà tôi tặng bạn 
Rất nhiều sữa tươi




























Ôn tập môn Toán                      Lớp: 1/1

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.
1. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống:
……..   -  2  = 11
a. 13         b. 3                c.12
2. Số liền sau của 19 là 20?
a. đúng
b. sai
3. Điền số vào phép tính 10 + 7 - 4 …..=  ?
         a . 3                   b. 13                         c. 14
4. Điền dấu vào chỗ chấm:  10 - 0….. 0  +  10
a. =                    b. <                      c. >
     6. Điền dấu +, - trong phép tính   10….10  = 0?
a.   -                     b. +
     7.Số bé nhất có hai chữ số ?
        a. 0.
        b. 9
        c. 10

*Bài tập

1.Điền số thích hợp vào chỗ chấm:







2. Điền số thích hợp vào ô trống:
	
            10	20                                                  14

1010

                  





3. Viết một phép tính cộng có kết quả bằng:

	
	
	
	   =
	   9




4. Viết ( theo mẫu )

	Viết số
	           Đọc số

	               11
	Mười một

	15
	

	20
	

	16
	

	17
	

	10
	




5. Viết ( theo mẫu )

	Số liền trước
	Số
	Số liền sau

	
	14
	

	
	17
	

	
	10
	

	
	9
	

	
	20
	



6.Có ………. đoạn thẳng







7. Viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:
Trong bể có 6 con cá, thả vào bể 3 con cá nữa. Hỏi………………………………………..?
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                                          Ôn t ? p môn Ti ? ng Vi ? t                       L ? p: 1/1     1. N ? i ô ch ?  cho phù h ? p       

B ? y   hươu   ch ? y     r a   b ?   su ? i  

 

N hà   sáo   s ? u   b ? n   bè  

 

T rái   l ? u     c hí n   đ ?  

 

B é   và   ?   sau   dãy   núi  

  2 . N ? i ô ch ?  cho phù h ? p       

M ?   mua     l à   th ?   l ? n  

 

B ?   b ? n   Lê   khă n   r ? n  

 

Cô   giáo   ô n   bài  

 

C ác   em   nh ?   d ? n   dò  

    3 -   Đi ? n :   ô n   hay  ơ n   ?   K h ……..  l ? n            , c   ………….  mưa   4 .   Đi ? n   e   hay   e n g   ?   C ái   k …..         ,    thư ? c   k ……            5 .   Đi ? n   ti ? ng   : k ênh   ,   tên   ho ? c   bên ?   m u i   ………..   ,      ……….   trái   ,         dòng       ………  

